
Nơi sinh

(Nhập tên tỉnh)

1 068319010461 Ngô Ngọc Gia An Nữ Kinh 18/08/2019 TPHCM Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

2 068219006632 Lê Nguyễn Bình An Nam Kinh 12/02/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

3 006876255308 Mai Nguyễn Thiên Ân Nam Kinh 27/11/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

4 068319010153 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Kinh 31/05/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

5 068219006225 Nguyễn Duy Bảo Nam Kinh 25/06/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

6 068219006182 Phạm Viết Gia Bảo Nam Kinh 13/05/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

7 068319009891 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ Kinh 17/04/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

8 068219008600 Trần Duy Đô Nam Kinh 04/4/2019 Lâm Đồng Tiền Lâm Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

9 068319000742 Bùi Võ Thùy Dương Nữ Kinh 10/09/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

10 068219010428 Phạm Hoàng Dương Nam Kinh 16/08/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

11 068319008496 Trần Huyền Gia Hân Nữ Kinh 04/01/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

12 068219008779 Vũ Hoàng Tuấn Khải Nam Kinh 15/06/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

13 068219002189 Phạm Phan Bảo Khang Nam Kinh 10/12/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

14 06865156660 Đinh Nguyễn Anh Khôi Nam Kinh 09/07/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

15 068219116247 Nguyễn Minh Phúc Khang Nam Kinh 25/07/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

16 068219001531 Trần Lê Đăng Khôi Nam Kinh 27/01/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

17 068188010322 Nguyễn Xuân Minh Khôi Nam Kinh 14/09/2019 Nghệ An Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

18 068219006229 Vũ Đức Tùng Lâm Nam Kinh 26/7/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

19 068219008557 Nguyễn Kim Long Nam Kinh 07/06/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

20 068219009187 Hoàng Gia Minh Nam Kinh 24/4/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

21 068319013720 Cao Nguyễn Hải My Nữ Kinh 26/5/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

22 040219036362 Lê Hoàng Nhật Nam Kinh 25/11/2019 Nghệ An Tiền Lâm Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

23 068219010262 Nguyễn Duy Phúc Nam Kinh 01/03/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

24 068219000824 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 05/05/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

25 068219007812 Đồng Ngọc Quang Nam Kinh 02/08/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

26 068219010378 Ngô Bảo Sơn Nam Kinh 07/06/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

27 068319003639 Nguyễn Ngọc Anh Thơ Nữ Kinh 14/05/2019 Lâm Đồng Tiền Lâm Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

28 068319013140 Võ Nguyễn Thảo Trâm Nữ Kinh 04/05/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

29 068319011636 Nguyễn Bảo Trâm Nữ Kinh 04/04/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

30 001219053750 Trần Trung Trọng Nam Kinh 07/06/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1
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31 068319001337 Lê Trương Thảo Uyên Nữ Kinh 23/09/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

32 068319005119 Lê Thúy Vy Nữ Kinh 25/07/2019 Lâm Đồng Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

33 068319001341 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ Kinh 18/07/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

34 068219011678 Trần Ngọc Quốc An Nam Kinh 16/03/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

35 068319009955 Ngô Trần Tâm An  Nữ Kinh 01/06/2019 Lâm Đồng Đông Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

36 068219011858 Trần Nhật Gia Bảo Nam Kinh 26/11/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

37 068219003145 Nguyễn Kiên Cường Nam Kinh 03/07/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

38 068319009982 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Nữ Kinh 06/01/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

39 068319008325 Nguyễn Lan Chi Nữ Kinh 15/08/2019 Lâm Đồng Đông Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

40 001219007241 Trần Minh Đức Nam Kinh 04/2/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

41 068219003025 Bùi Lê Minh Đức Nam Kinh 21/12/2019 Lâm Đồng Đông Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

42 068219001638 Chử Lê Minh Đức Nam Kinh 22/10/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

43 068319001063 Nguyễn Phúc Hậu Nữ Kinh 17/07/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

44 068219006236 Nguyễn Lê Hoàng Nam Kinh 08/3/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

45 068219011866 Nghiêm Minh Huy Nam Kinh 17/06/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

46 068219011522 Nguyễn Nhật Khang Nam Kinh 03/11/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

47 079319044124 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Kinh 05/12/2019 TPHCM Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

48 068219010399 Lê Bá Khôi Nam Kinh 17/12/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

49 068319009881 Đinh Nhật Linh Nữ Kinh 04/10/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

50 068219119096 Nguyễn Doãn Duy Minh Nam Kinh 01/01/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

51 068319000741 Nguyễn Minh Ngân Nữ Kinh 03/10/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

52 068219004030 Nguyễn Đặng Khôi Nguyên Nam Kinh 08/3/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

53 068219001509 Nguyễn Hải Phong Nam Kinh 09/3/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

54 042219014947 Phan Công Tấn Phát Nam Kinh 11/10/2019 TPHCM Đông Anh Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

55 068219067900 Võ Minh Quang Nam Kinh 16/10/2019 Lâm Đồng Tiền Lâm Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

56 066319017106 Trần Nguyễn Hà Quyên Nữ Kinh 14/06/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

57 068219010421 Phạm Anh Tài Nam Kinh 14/02/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

58 068219010944 Lê Văn Anh  Tài Nam Kinh 03/3/2019 Lâm Đồng Đông Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

59 068319001030 Nguyễn Như Thảo Nữ Kinh 05/12/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

60 068219010344 Ngô Hữu Thiện Nam Kinh 20/05/2019 Lâm Đồng Trung Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

61 068319007530 Lê Nhật Anh Thư Nữ Kinh 25/05/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

62 068319000743 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ Kinh 25/10/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

63 068219004866 Nguyễn Đức Trọng Nam Kinh 06/7/2019 Lâm Đồng Tầm Xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

64 068319010797 Nguyễn Tường Vy Nữ Kinh 14/10/2019 TPHCM Tầm xá Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

65 060219001786 Phạm Viết Gia Phú Nam Kinh  12/02/2019 Lâm Đồng Bình Thuận Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

66 038319036168 Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 27/10/2019 Thanh Hóa Thanh Hóa Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

67 080219009740 Nguyễn Phú Trọng Nam Kinh 06/6/2019 Tiền Giang Bảo Lâm Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

68 069219009947 Trần Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 26/8/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

69 0683191978 Dương Khánh Linh Nữ Kinh 21/3/2019 Lâm Đồng Thanh Hà Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

70 68319009779 Vũ Hương Chi Nữ Kinh 30/8/2019 Lâm Đồng Thanh Trì Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1



71 068319008626 Nguyễn Phương Thùy Nữ Kinh 04/11/2019 Lâm Đồng Đông Anh 3 Trường TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển lớp 1

Tổng số HS trúng tuyển: 71, trong đó:

Có 28 Nữ và 43 Nam Tổng số HS trúng tuyển: 71, trong đó:

Học sinh khuyết tật: 0 Có 28 Nữ  và 43 Nam

Học sinh khuyết tật: 0

Vũ Thị Sáu Trần Sỹ Nguyên

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM HÀ

Đông Thanh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)








